NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN QUÝ 2 NĂM 2006
Ngày 30 tháng 06 năm 2006.
                                               Đơn vị tính: Đồng VNĐ
	TÀI SẢN
	KỲ NÀY
	KỲ TRƯỚC

	I. TIỀN MẶT TẠI QUỸ
	84,222,930,129
	135,773,520,424

	II. TIỀN GỬI TẠI NHNN
	95,122,951,331
	100,704,218,531

	III. TIỀN GỬI TẠI CÁC TCTD TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
	652,826,580,867
	686,827,646,672

	IV. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
	0
	6,000,000,000

	1. Cho vay các tổ chức tín dụng khác
	0
	6,000,000,000

	2. Dự phòng phải thu khó đòi(***)
	-
	-

	V. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC
	3,388,973,709,388
	3,154,291,069,820

	1. Cho vay các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
	3,403,341,691,680
	3,167,458,127,405

	2. Dự phòng phải thu khó đòi
	(14,367,982,292)
	(13,167,057,585)

	VI. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
	405,471,003,120
	225,380,254,120

	1. Đầu tư vào chứng khoán
	379,639,821,880
	199,549,072,880

	2. Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	25,831,181,240
	25,831,181,240

	VII. TÀI SẢN
	92,312,867,345
	73,897,693,683

	1. Tài sản cố định
	92,088,620,334
	73,671,170,472

	2. Tài sản khác
	224,247,011
	226,523,211

	VIII. TÀI SẢN CÓ KHÁC
	269,092,533,125
	103,697,982,720

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	4,988,022,575,305
	4,486,572,385,970


	

	NGUỒN VỐN
KỲ NÀY
KỲ TRƯỚC
I. TIỀN GỬI CỦA KBNN VÀ CÁC TCTD KHÁC
2,273,388,287,438
1,958,096,678,516
1. Tiền gửi của kho bạc nhà nước
- 
-
2. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
2,273,388,287,438
1,958,096,678,516
II. VAY NHNN, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
0
26,568,000,000
1. Vay ngân hàng nhà nước
-
-
2. Vay tổ chức tín dụng trong nước
0
26,568,000,000
3. Vay tổ chức tín dụng nước ngoài
-
-
4. Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
 -
-
III. TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ DÂN CƯ
2,062,008,287,946
1,945,175,504,781
VI. VỐN TÀI TRỢ ỦY THÁC ĐẦU TƯ
47,989,777,000
45,027,676,300
V. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
-
-
VI. TÀI SẢN NỢ KHÁC
161,034,125,783
73,624,953,651
VII. VỐN VÀ CÁC QUỸ
377,531,519,763
412,442,192,428
1. Vốn của các tổ chức tín dụng
363,500,000,000
300,000,000,000
2. Quỹ của các tổ chức tín dụng
14,031,519,763
112,442,192,428
VIII. CHÊNH LỆCH THU - CHI
66,070,577,375
25,637,380,294
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,988,022,575,305
4,486,572,385,970



